
STT
Tỉnh (thành phố)/Tổ chức 

(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

I

1

Ban Quản lý Dự án xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật các cụm công 

nghiệp Hải Phòng (Chủ đầu tư 

Cụm công nghiệp Tân Liên)

Số 104 đường Nguyễn Đức 

Cảnh, phường Cát Dài, quận 

Lê Chân, TP. Hải Phòng

Điều chỉnh bổ sung

2
Công ty TNHH Vật liệu nam 

châm Shin-Etsu Việt Nam

Lô CN5.20, KCN Đình Vũ, 

phường Đông Hải 2, quậnHải 

An, thành phố Hải Phòng

Điều chỉnh bổ sung

II

1
Công ty Cổ phần Phot pho Việt 

Nam

Khu công nghiệp Tằng Loỏng, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Điều chỉnh bổ sung

III

1
Công ty Cổ phần vận tải Xuân 

Hòa

Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Điều chỉnh bổ sung

IV

1 Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điều chỉnh bổ sung

2
Công ty Cổ phần TMS Bất 

động sản

Phường Hùng Vương, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điều chỉnh bổ sung

3
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Phúc Sơn

Thị trấn Thổ Tang, thị trấn 

Vĩnh Tường, xã Thượng 

Trung, xã Vĩnh Sơn, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Điều chỉnh bổ sung

4 Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điều chỉnh bổ sung

V

1 Công ty Cổ phần may Phù Cát

Cụm Công nghiệp Cát Trinh, 

xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định.

Điều chỉnh tăng do Sở 

TN&MT, Phòng TN&MT 

huyện Phù Cát và PC05 đề 

nghị bổ sung do có khiếu 

kiện về ô nhiễm khí thải, 

nước thải

VI

1

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Khánh Hà (chủ đầu tư dự án 

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo 

Đại) 

phường Vĩnh Nguyên, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Điều chỉnh tăng do Sở 

TN&MT đề nghị bổ sung do 

Dự án thuộc thẩm quyền phê 

duyệt báo cáo ĐTM của Bộ 

TN&MT và dự án đang thi 

công làm mất cảnh quan sinh 

thái

Phụ lục 04: Danh sách đối tượng bổ sung để thực hiện thanh tra năm 2019 nội dung để thực hiện 

nội dung: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

(Đính kèm Danh mục Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành tại Quyết định số            /QĐ-BTNMT ngày      tháng       năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Tỉnh Khánh Hòa

Thanh Hóa

Vĩnh Phúc

Tỉnh Bình Định

Lào Cai

Hải Phòng
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STT
Tỉnh (thành phố)/Tổ chức 

(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

VII Thừa Thiên Huế

1
Công ty TNHH sản xuất giấy 

Huy Tiến (Sản xuất giấy)

Cụm công nghiệp Thủy 

Phương, phường Thủy 

Phương, thị xã Hương Thuỷ, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều chỉnh tăng do: Điểm 

nóng về môi trường; có phản 

ánh của báo chí và của cử tri 

nhiều lần

2
Công ty TNHH Trọng Vương 

(Kinh doanh phế liệu)

Cụm công nghiệp Thủy 

Phương, phường Thủy 

Phương, thị xã Hương Thuỷ, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều chỉnh tăng do: Điểm 

nóng về môi trường; có phản 

ánh của báo chí và của cử tri 

nhiều lần

3
Công ty TNHH Hà Xuyên (Sản 

xuất giấy)

Cụm công nghiệp Thủy 

Phương, phường Thủy 

Phương, thị xã Hương Thuỷ, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều chỉnh tăng do: Điểm 

nóng về môi trường; có phản 

ánh của báo chí và của cử tri 

nhiều lần

4

Công ty TNHH Hello quốc tế 

Việt Nam (Sản xuất các phẩm 

từ cao su)

Khu công nghiệp Phú Bài, 

phường Phú Bài, thị xã Hương 

Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều chỉnh tăng do: Điểm 

nóng về môi trường; có phản 

ánh của cử tri và đường giây 

nóng

5
Công ty Cổ phần Frit Huế (Sản 

xuất men frit)

Khu công nghiệp Phú Bài, 

phường Phú Bài, thị xã Hương 

Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều chỉnh tăng do: Điểm 

nóng về môi trường, có phản 

ánh của cử tri và đường giây 

nóng

6

Công ty Cổ phần đầu tư IMG - 

Dự án đầu tư xây dựng KĐT 

mới An Cựu (Đầu tư hạ tầng 

khu đô thị, chung cư)

Phường An Đông, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều chỉnh tăng do không 

đảm bảo hạ tầng bảo vệ môi 

trường

7

Công ty Cổ phần đầu tư An 

Dương (Đầu tư hạ tầng khu đô 

thị)

Phường Thủy Dương, thị xã 

Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Điều chỉnh tăng do không 

đảm bảo hạ tầng bảo vệ môi 

trường

8

Công ty Cổ phần Aranya Việt 

Nam (Dự án nhà ở xã hội tại 

khu đất CHC1, thuộc Khu A, 

Khu đô thị mới An Dương, 

tỉnh Thừa Thiên Huế) (Đầu tư 

hạ tầng khu đô thị, chung cư)

Khu đất CHC1, thuộc Khu A, 

Khu đô thị mới An Dương, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều chỉnh tăng do không 

đảm bảo hạ tầng bảo vệ môi 

trường

9

Công ty Cổ phần xây dựng và 

Đầu tư Xuân Phú (Đầu tư hạ 

tầng khu đô thị, chung cư)

Khu đô thị mới An Cựu City, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Điều chỉnh tăng do không 

đảm bảo hạ tầng bảo vệ môi 

trường

10

Công ty Cổ phần Aninvest 

(Đầu tư hạ tầng khu đô thị, 

chung cư)

Số 146 Nguyễn Huê, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều chỉnh tăng do không 

đảm bảo hạ tầng bảo vệ môi 

trường

11

Công ty Cổ phần Bất động sản 

Minh Điền Vital (Đầu tư hạ 

tầng khu đô thị, chung cư)

Số 51 Lê Lợi, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều chỉnh tăng do không 

đảm bảo hạ tầng bảo vệ môi 

trường
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STT
Tỉnh (thành phố)/Tổ chức 

(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

VIII Thành phố Cần Thơ

1
Công ty Cổ phần chế biến phụ 

phẩm Sông Hậu

Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, 

thành phố Cần Thơ

2
Công ty Cổ phần chế biến thực 

phẩm sông Hậu

Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, 

thành phố Cần Thơ

3 Công ty Cổ phần da Tây Đô

Số 02 đường Lê Hồng Phong, 

phường Bình Thủy, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ

5
Công ty Cổ phần phân bón và 

hóa chất Cần Thơ

Khu công nghiệp Trà Nóc 1, 

quận Bình Thủy, v Cần Thơ

7
Công ty TNHH Công nghiệp 

thực phẩm Pataya Việt Nam

Lô 44 Khu công nghiệp Trà 

Nóc 1, quận Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ

Điều chỉnh tăng, do Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành 

phố Cần Thơ đề xuất do đây 

là các điểm nóng của địa 

phương, có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường cao

4
Công ty Cổ phần thức ăn gia 

súc Meko

Số 01 đường Lê Hồng Phong, 

phường Bình Thủy, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ

6
Công ty Cổ phần chăn nuôi CP 

Việt Nam

Lô 16A3 Khu công nghiệp Trà 

Nóc 1, quận Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ
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STT
Tỉnh (thành phố)/Tổ chức 

(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

I

1

Công ty Cổ phần Phát triển hạ 

tầng khu công nghiệp Bắc 

Giang - chủ đầu tư KCN Đình 

Trám và KCN Song Khê - Nội 

Hoàng phía Bắc

Lô HC, Khu phía Bắc KCN 

Song Khê, xã Song Khê, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điều chỉnh tên. Tên cũ là: Công ty 

Phát triển hạ tầng khu công nghiệp 

tỉnh Bắc Giang

2

Công ty nhiệt điện Sơn Động - 

TKV Chi nhánh Tổng Công ty 

Điện lực TKV CTCP

Thôn Đồng Rì, thị trấn Thanh 

Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang

Điều chỉnh tên. Tên cũ là: Công ty 

nhiệt điện Sơn Động - Vinacomin

3 Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang

Đường Lê Lợi, phường Dĩnh 

Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Bệnh viện 

Sản nhi

4 Bệnh viện Phổi Bắc Giang
Song Mai - Thành phố Bắc 

Giang. Tỉnh Bắc Giang

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Bệnh viện 

Phổi

5
Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc 

Giang

Xã Tân Mỹ - Thành phố Bắc 

Giang - Tỉnh Bắc Giang

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Bệnh viện 

Ung bướu

6
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc 

Giang

Xã Tân Mỹ - thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Bệnh viện 

Nội tiết

II

Địa chỉ liên hệ: Số 768B, Ngô 

Gia Tự, phường Thành Tô, 

quận Hải An, Tp. Hải Phòng

Địa chỉ hoạt động: Khu phi 

thuế quan và KCN Nam Đình 

Vũ, phường Đông Hải 2, quận 

Hải An, Tp.Hải Phòng

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, tòa 

nhà văn phòng Harbour View, 

12 Trần Phú, Tp. Hải Phòng

- Địa chỉ hoạt động: Phường 

Đông Hải II, phường Tràng 

Cát, quận Hải An, Tp. Hải 

Phòng

4
Công ty TNHH Hoá chất công 

nghiệp

Lô CN5.3F, KCN Đình Vũ, 

phường Đông Hải 2, Quận Hải 

An, Tp. Hải Phòng

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Công ty 

TNHH Hóa chất công nghiệp - SIC

2

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Đầu tư Sao Đỏ (Chủ đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng KCN Nam Đình Vũ)

Điều chỉnh tên và địa chỉ. Tên cũ 

theo kế hoạch thanh tra là Công ty Cổ 

phần Đầu tư Nam Đình Vũ, địa chỉ: 

Tầng 2 toà nhà Văn phòng Sao Đỏ, 

Km 1+400 đường Phạm Văn Đồng, 

phường Anh Dũng, quận Dương 

Kinh, Tp. Hải Phòng

3

Công ty Cổ phần Khu công 

nghiệp Hải Phòng (Chủ đầu tư 

KCN Nam Đình Vũ 1, 2, 3)

Điều chỉnh tên và địa chỉ. Tên cũ 

theo kế hoạch thanh tra là Công ty Cổ 

phần Khu công nghiệp Hải Phòng 

(Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng KCN Nam Đình Vũ - Khu 2), 

địa chỉ tại Tầng 4, khu văn phòng 

Harbour View, số 12 Trần Phú, 

phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, 

Tp. Hải Phòng.

Hải Phòng

1
Công ty CP đầu tư Bất động 

sản Minh Phương - Chủ đầu tư 

Phường Đông Hải 2, quận Hải 

An, Tp. Hải Phòng

Điều chỉnh tên và địa chỉ. Tên cũ 

theo kế hoạch thanh tra là Công ty 

Phụ lục 03: Danh sách đối tượng thay đổi, điều chỉnh để thực hiện các nội dung thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về bảo vệ môi trường

(Đính kèm Danh mục Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành tại Quyết định số            /QĐ-BTNMT ngày      tháng       năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường)

Bắc Giang
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STT
Tỉnh (thành phố)/Tổ chức 

(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

Điều chỉnh tên và địa chỉ. Tên cũ 

theo kế hoạch thanh tra là Công ty Cổ 

phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại

xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

6 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp
Số 1, đường Nhà Thương, Cát 

Dài, Lê Chân

Điều chỉnh tên và địa chỉ. Tên cũ là 

Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp;  Địa 

chỉ tại Số 1 Nhà Thương, Lê Chân, 

Hải Phòng

7 Bệnh viện Lao và bệnh Phổi
568 Trần Tất Văn, Tràng 

Minh, Kiến An, Hải Phòng

Điều chỉnh tên. Tên cũ theo đối 

tượng thanh tra là Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi

8 Bệnh viện Phụ sản

Số 19 Trần Quang Khải, 

Phường Hoàng Văn Thụ, quận 

Hồng Bàng

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ theo kế 

hoạch thanh tra là Đinh Tiên Hoàng, 

Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải 

Phòng

10 Bệnh viện Kiến An
Đường Trần Tất Văn, quận 

Kiến An, thành phố Hải Phòng

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ theo kế 

hoạch thanh tra là 15 Trần Tất Văn, 

Phù Liễn, Hải Phòng

III

1
Công ty TNHH Khoáng sản và 

Luyện kim Việt Trung

Khu công nghiệp Tằng Loỏng, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Công ty 

TNHH Luyện kim và Khoáng sản 

Việt Trung

2
Công ty TNHH MTV Hóa chất 

Đức Giang Lào Cai

Khu công nghiệp Tằng Loỏng, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Công ty Cổ 

phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai

3
Tổng Công ty Khoáng sản 

TKV-CTCP

193 đường Nguyễn Huy 

Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Tổng Công 

ty Khoáng sản-Vinacomin-Nhà máy 

luyện đồng Lào Cai

4
Chi nhánh Luyện Đồng Lào 

Cai - Vimico

Khu công nghiệp Tằng Loỏng, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Chi nhánh 

Công ty Luyện Đồng Lào Cai (STT 

07 là 1 Công ty độc lập)

5

Trung tâm Dịch vụ Khu Kinh 

tế tỉnh Lào Cai thuộc Ban 

Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào 

Cai

Khu công nghiệp Tằng Loỏng, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Ban Quản 

lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai - Chủ đầu 

tư KCN Tằng Loỏng

6
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào 

Cai

Đường Chiềng On, phường 

Bình Minh, thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

Điều chỉnh tên và địa chỉ. Tên cũ là 

Bệnh viện Đa khoa số I tỉnh Lào Cai; 

địa chỉ cũ là thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

7

Công ty Cổ phần Phân lân 

nung chảy Lào Cai (Nhà máy 

phân lân nung chảy công suất 

200.000 tấn/năm)

Xã Tân Thượng, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ theo kế 

hoạch thanh tra là xã Tân An, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ theo kế 

hoạch thanh tra là Trường Chinh, 

Lào Cai

5
Công ty Cổ phần xuất nhập 

khẩu Cát Long

Xóm 6, cống Chanh, xã Đông 

Sơn, huyện Thủy Nguyên, Tp. 

Hải Phòng

9 Bệnh viện Trẻ em
Số 285 đường Trường Chinh, 

phường Lãm Hà, quận Kiến 

5



STT
Tỉnh (thành phố)/Tổ chức 

(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

8
Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn 

Thắng

Số 182, đường Hoàng  Liên, 

phường Cốc Lếu, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ theo kế 

hoạch thanh tra là xã Gia Phú, huyện 

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

9 Công ty Cổ phần đồng Tả Phời
xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ theo kế 

hoạch thanh tra là xã Hợp Thành, 

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

IV

1 Công ty TNHH VSIP Nghệ An

Số 02, đường Hữu Nghị, khu 

kinh tế VSIP, xã Hưng Tây, 

Hưng Nguyên, Nghệ An

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Công ty 

TNHH Visip Nghệ An

2
Công ty Cổ phần Phát triển 

Khoáng sản 4

Đường Lê Viết Thuật, xóm 6, 

xã Hưng Lộc, Tp Vinh, tỉnh 

Nghệ An/Xã Châu Cường, 

huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Công ty 

Phát triển Khoáng sản 4

3
Công ty TNHH Chế biến phụ 

phẩm thủy sản Xuri Việt Trung

Xóm 10, xã Diễn Hùng, huyện 

Diễn Châu

Điều chỉnh tên. Tên cũ là: Công ty 

TNHH Chế biến phụ phẩm Xuri Việt 

Trung

4
Công ty Cổ phần Bao bì 

Sabeco Sông Lam

Đường D1, KCN Bắc Vinh, xã 

Hưng Đông, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An

Điều chỉnh tên. Tên cũ là: Công ty 

Cổ phần Bao bì Sabeco Nghệ An

V

1

Trung tâm Phát triển hạ tầng 

và dịch vụ KCN (chủ đầu tư 

KCN Trung Hà và KCN Thụy 

Vân)

332 Nguyễn Tất Thành, xã 

Trưng Vương, thành phố Việt 

Trì

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Công ty 

Phát triển hạ tầng KCN Phú Thọ

-VP đại diện: Đại lộ Thăng 

Long, Hà Nội

-Địa điểm hoạt động: Thị xã 

Phú Thọ, Phú Thọ

3
Bệnh viện đa khoa thị xã Phú 

Thọ

Phường Âu Cơ, thị xã Phú 

Thọ, Phú Thọ

Điều chỉnh tên. Tên cũ là BV Đa 

khoa khu vực Phú Thọ

4
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú 

Thọ

Phường Tân Dân, tp. Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Bệnh viện 

tỉnh Phú Thọ

VI

1

Công ty TNHH Khu công 

nghiệp Texhong Việt Nam 

(Chủ đầu tư KCN Texhong 

Hải Hà)

KCN Hải Hà, Xã Quảng Điền, 

huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ là 

KCN Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

2

Công ty Cổ phần Xi măng và 

xây dựng Quảng Ninh (Chủ 

đầu tư hạ tầng KCN Cái Lân)

KCN Cái Lân, Phường Giếng 

Đáy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ là 

Phường Giếng Đáy, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

3
Công ty Nhiệt điện Đông Triều-

TKV

Thôn Đông Sơn, xã Bình Khê, 

huyện Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ là xã 

Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

4
Công ty TNHH Điện lực AES - 

 TKV Mông Dương

Km 8, phường Mông Dương, 

Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ là Nhà 

máy Nhiệt điện Mông Dương 2-

Phường Mông Dương, Tp.Cẩm Phả

2
Tổng Công ty Viglacera - chủ 

đầu tư KCN Phú Hà

Điều chỉnh địa chỉ. Bổ sung địa chỉ 

liên hệ tại Hà Nội

Quảng Ninh

Phú Thọ

Nghệ An
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(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

5
Công ty Nhiệt điện Mông 

Dương

Km 8, phường Mông Dương, 

Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ là Nhà 

máy nhiệt điện Mông Dương 1-

phường Mông Dương, Tp. Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

6
Công ty Than Quang Hanh - 

TKV

Số 302 Trần Phú, phường Cẩm 

Thành, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Công ty 

TNHH MTV than Quang Hanh -

Vinacomin

7
Công ty Than Thống Nhất - 

TKV

Số 1, đường Lê Thanh Nghị, 

phường Cẩm Đông, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Công ty 

Than Thống Nhất

8
Công ty Than Hà Lầm - 

Vinacomin

Số 01 phố Tân Lập, phường 

Hà Lầm, Tp. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Công ty 

Than Hà Lầm -TKV

VII

VP: Phường Phúc Thắng, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc

Cơ sở xử lý: Xã Ngọc Thanh, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc

VIII

VP: Số 40 Phan Bội Châu, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

Khu xử lý: Xã Phước Mỹ, 

thành phố Quy Nhơn,  tỉnh 

Bình Định.

2

Ban Quản lý Cảng cá Tam 

Quan (Khu chế biến thủy sản 

tập trung Tam Quan Bắc)

Thôn Thiện Chánh 1, xã Tam 

Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định.

Điều chỉnh tên đối tượng. Tên cũ là 

Ban Quản lý Cụm công nghiệp huyện 

Hoài Nhơn

3
Công ty Cổ phần In và bao bì 

Bình Định

Khu vực 7, phường Nhơn Phú, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

Điều chỉnh tên đối tượng. Tên cũ là 

Công ty Cổ phần Giấy Bình Định

IX

- Khu công nghiệp Ninh Thủy, 

phường Ninh Thủy, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

- VP: Số 20, đường Trần Phú, 

phường Lộc Thọ, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

1

Công ty TNHH Hoàn Cầu Vân 

Phong (Khu công nghiệp Ninh 

Thủy)

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ là xã 

Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa (số 82 Trần Phú, phường 

Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa)

Tỉnh Khánh Hòa

1

Công ty Cổ phần Môi trường 

đô thị Quy Nhơn (Hoạt động 

thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải sinh hoạt)

Theo kế hoạch thì thanh tra cả nội 

dung xử lý chất thải sinh hoạt và chất 

thải nguy hại, tuy nhiên năm 2018 đã 

thanh tra chuyên đề về chất thải nguy 

hại. Do đó đề nghị điều chỉnh nội 

dung thanh tra đối với hoạt động thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

sinh hoạt

Vĩnh Phúc

1
Công ty TNHH Môi trường 

Công nghiệp xanh

Điều chỉnh bổ sung địa chỉ liên lạc 

Văn phòng

Tỉnh Bình Định
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Tỉnh (thành phố)/Tổ chức 

(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

- Xã Vĩnh Phương, thành phố 

Nha Trang; xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa.

- VP: Số 40 Trần Quý Cáp, 

phường Vạn Thắng, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3

Công ty TNHH Nhà Máy Tàu 

Biển Hyundai-Vinashin (Nhà 

máy đóng tàu Hyundai 

Vinashin)

Số 1 Mỹ Giang, Ninh Phước, 

huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa

Tổng cục Môi trường đã đề nghị lồng 

ghép thanh tra chuyên đề đất đai các 

dự án FDI do Tổng cục Quản lý đất 

đai chủ trì và đã được phản hồi phối 

hợp thực hiện

X

- Thôn Phát Chi, xã Trạm 

Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

- Tổ dân phố 2, Thị trấn 

Madaguoi, huyện Đạ Huoai 

(Nhà  máy sản xuất hạt điều)

- VP: Số 20 Quang Trung, 

thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng.

- Nhà máy: xã Đại Lào, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- VP: 23 Trần Khánh Dư, 

phường 8, thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng.

- Lô E1 - E2, Khu công nghiệp 

Phú Hội, xã Phú Hội, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

4
Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo 

Lộc

Số 38, Phạm Ngọc Thạch, 

phường Lộc Sơn, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điều chỉnh địa chỉ (địa chỉ cũ là 

huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng)

2

Công ty Cổ phần - Tổng Công 

ty Dâu tằm tơ Việt Nam (dự án 

Nhà máy xe tơ II, xã Đại Lào, 

thành phố Bảo Lộc)

Bổ sung địa chỉ của Nhà máy xe tơ II

3

Công ty TNHH Thương mại và 

Sản xuất Tân Phát (Nhà máy 

giấy Tân Phát)

Bổ sung địa chỉ văn phòng của Công 

ty

Tỉnh Lâm Đồng

1
Công ty Cổ phần thực phẩm 

Lâm Đồng

Bổ sung địa chỉ của Nhà máy sản 

xuất hạt điều

2

Trung tâm Khuyến công và 

xúc tiến thương mại (đơn vị 

quản lý, kinh doanh hạ tầng 

Cụm công nghiệp vừa và nhỏ 

Đắc Lộc; Cụm công nghiệp 

Diên Phú)

Điều chỉnh tên đối tượng. Theo kế 

hoạch, đối tượng thanh tra là Ban 

Quản lý Khu kinh tế (chủ đầu tư Khu 

công nghiệp Bắc Cam Ranh, Khu 

công nghiệp Vạn Thắng, Cụm công 

nghiệp Đắc Lộc). Tuy nhiên, KCN 

Bắc Cam Ranh đã được đưa ra khỏi 

quy hoạch phát triển các KCN tỉnh 

Khánh Hòa đến năm 2020 theo Công 

văn số 1673/TTg-KTN ngày 

16/10/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ. KCN Vạn Thắng hiện nay đã 

được tạm ngừng kêu gọi đầu tư. CCN 

Đắc Lộc đang thuộc thẩm quyền quản 

lý của Trung tâm Khuyến công và 

Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công 

Thương tỉnh Khánh Hòa do đó đề 

nghị điều chỉnh tên đối tượng thanh 

tra là Trung tâm Khuyến công và xúc 

tiến thương mại.
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5
Bệnh viện Y học cổ truyền 

Phạm Ngọc Thạch (Đà Lạt)

Số 49, Quang Trung, phường 

9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Điều chỉnh địa chỉ (địa chỉ cũ là 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

- VP: Số 50 Hùng Vương, 

phường 9, thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

- Nhà máy: Đường Kim Đồng, 

phường 6, thành phố Đà Lạt.

- Số 10, Hoàng Văn Thụ, 

phường 1, thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng.

- Xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng

- VP: Số 254, Trần Phú, 

phường Lộc Sơn, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Bổ sung địa chỉ của Công trình thủy 

điện.

- Công trình thủy điện: xã Lộc 

Lâm, huyện Bảo Lâm, xã Đinh 

Trang Thượng, huyện Di Linh 

và xã Tân Thành, huyện Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng; xã Đắk 

Plao và Đắk Nia, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông.

- Lồng ghép với Cuộc Thanh tra công 

trình khí tượng, thủy văn chuyên 

dùng do Thanh tra Bộ chủ trì

XI Thừa Thiên Huế

1
Công ty Cổ phần Môi trường 

và Công trình đô thị Huế

Số 46 Trần Phú, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều chỉnh tên đối tượng. Tên cũ là 

Công ty Môi trường và Công trình đô 

thị Huế; bổ sung địa chỉ văn phòng 

của Công ty

BQL: Số 37 Nguyễn Huệ, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế.

Dự án: Khu kinh tế Chân Mây - 

 Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

3
Công ty Cổ phần Xi măng 

Đồng Lâm

Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Lồng ghép với Đoàn Thanh tra 

khoáng sản

4
Công ty TNHH Xi măng Luks 

(Việt Nam)

Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương 

Trà, Thừa Thiên, Huế

Lồng ghép với Đoàn Thanh tra 

khoáng sản

XII

1

Công ty Đầu tư và khai thác hạ 

tầng Khu công nghiệp Đông 

Xuyên và Phú Mỹ - Khu công 

nghiệp Đông Xuyên

Số 20 đường 3/2, phường 8, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Điều chỉnh địa chỉ của đối tượng. Địa 

chỉ cũ là: Số 105 Bình Giã, phường 

8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

2

Công ty đầu tư và khai thác hạ 

tầng Khu công nghiệp Đông 

Xuyên và Phú Mỹ - Khu công 

nghiệp Phú Mỹ 1

Số 20 đường 3/2, phường 8, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Điều chỉnh địa chỉ của đối tượng. Địa 

chỉ cũ là: Số 105 Bình Giã, phường 

8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8

Công ty Thủy điện Đồng Nai  

(Công trình thủy điện Đồng 

Nai 3 &4)

2

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng Khu Kinh tế, công 

nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

(các dự án đê chắn sóng và 

cảng Chân Mây)

Bổ sung địa chỉ của Ban Quản lý và 

dự án đê chắn sóng và cảng Chân 

Mây

6

Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước Lâm Đồng (nhà máy xử 

lý nước thải sinh hoạt 

12.500m
3
)

Bổ sung địa chỉ của Nhà máy

7

Tâp đoàn than khoáng sản Việt 

Nam - TKV (Công trình thủy 

điện Đồng Nai 5)

Bổ sung địa chỉ văn phòng
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3

Tổng Công ty IDICO - Công ty 

Cổ phần - Khu công nghiệp 

Phú Mỹ 2

Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu

Điều chỉnh tên của đối tượng. Tên cũ 

là: Tổng Công ty đầu tư phát triển đô 

thị và Khu công nghiệp - KCN Phú 

Mỹ 2 

4

Công ty Cổ phần Thanh Bình 

Phú Mỹ - Khu công nghiệp 

Phú Mỹ 3

Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Điều chỉnh địa chỉ của đối tượng. Địa 

chỉ cũ là: L17, 35 Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM

5

Tổng Công ty IDICO - Công ty 

Cổ phần - Khu công nghiệp 

Mỹ Xuân A

Số 151 Ter Nguyễn Đình 

Chiểu,  quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Điều chỉnh tên của đối tượng. Tên cũ 

là: Tổng Công ty đầu tư phát triển đô 

thị và Khu công nghiệp Việt Nam - 

KCN Mỹ Xuân A

XIII Tỉnh  Đồng Nai

1

Công ty Phát triển khu công 

nghiệp Long Bình – Khu công 

nghiệp Long Bình (Loteco)

Đường số 15A – Khu công 

nghiệp Long Bình, phường 

Long Bình, Thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điều chỉnh tên của đối tượng. Tên cũ 

là: Công ty TNHH Phát triển khu 

công nghiệp Long Bình - KCN Long 

Bình (Loteco)

2
Tổng Công ty Tín Nghĩa – Khu 

công nghiệp Ông Kèo

Đường 25B, xã Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Điều chỉnh tên. Tên cũ là: Công ty 

TNHH MTV Tín Nghĩa - KCN Ông 

Kèo

3

Tổng Công ty Tín Nghĩa – Khu 

công nghiệp Nhơn Trạch III - 

Giai đoạn 2

Đường 25B, xã Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Điều chỉnh tên. Tên cũ là: Công ty 

TNHH Một thành viên Tín Nghĩa - 

KCN Nhơn Trạch III

XIV

1
Công ty Cổ phần đầu tư xây 

dựng Mãi Xanh

Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận.

Điều chỉnh địa chỉ, địa chỉ cũ là: Xã 

Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, 

tỉnh Bình Thuận

XV

1
Công ty Cổ phần phân bón 

Bình Điền Long An

Xã Long Định, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Công ty 

phân bón Bình Điền Long An. Điều 

chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ là Khu công 

nghiệp Long Định - Long Cang, xã 

Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh 

Long An

2
Công ty Cổ phần phân bón 

Long Việt

Xã Long Định, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ là Cụm 

công nghiệp Long Định, xã Long 

Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

3
Công ty TNHH Đồ hộp Việt 

Cường

Ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Công ty 

TNHH Đồ hộp Việt Cường - Nhà 

máy sản xuất và chế biến các loại 

thực phẩm thủy hải sản đông lạnh, 

đóng hộp

XVI Tỉnh Tiền Giang

1

Công ty Phát triển hạ tầng các 

Khu công nghiệp Tiền Giang 

(Chủ đầu tư Khu công nghiệp 

Mỹ Tho)

ĐT 864, xã Trung An, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ là số 

27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, 

Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Long An
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STT
Tỉnh (thành phố)/Tổ chức 

(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

XVI Tỉnh Đồng Tháp

1
Công ty Cổ phần Xây lắp và 

Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Văn phòng số 03 Tôn Đức 

Thắng, phường 11, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Công ty 

TNHH Một thành viên Xây lắp và 

Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Chủ 

đầu tư KCN Trần Quốc Toản)

2
Công ty Cổ phần Cấp nước và 

Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Xã Tân Phú Đông, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điều chỉnh tên. Tên cũ là Chi nhánh 

Công ty TNHH MTV Cấp nước và 

Môi trường đô thị Đồng Tháp số 1 

(Bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã Sa 

Đéc), địa chỉ bãi chôn lấp chất thải 

rắn Sa Đéc tại Xã Tân Phú, thị xã Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp

3

Trung tâm Đầu tư và Khai thác 

Hạ tầng thuộc Ban Quản lý 

Khu kinh tế

Số 89, Nguyễn Huệ, phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Điều chỉnh chủ đầu tư. Chủ đầu tư cũ 

là Công ty Cổ phần Docimexco (Chủ 

đầu tư KCN Sông Hậu)

4

Công ty Cổ phần chế biến và 

xuất nhập khẩu thủy sản 

Cadovimex II

Lô III-8, khu C mở rộng, khu 

công nghiệp Sa Đéc, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ là Lô 

11-2,3,4,5 Khu AI KCN Sa Đéc, Tp. 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

5
Công ty TNHH Hùng Vương 

Sa Đéc

Lô III-5, khu C mở rộng, khu 

công nghiệp Sa Đéc, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ là lô 

ni5, Khu c mở rộng, Khu công  

nghiệp Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

6
Công ty Cổ phần chế biến xuất 

nhập khẩu thủy sản Cửu Long

Lô III-9, khu C mở rộng, khu 

công nghiệp Sa Đéc, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điều chỉnh địa chỉ. Địa chỉ cũ là Lô 

m-9 Khu c mở rộng, KCN Sa Đéc, 

Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

7
Công ty TNHH MTV Thực 

phẩm Vĩnh Phước

Ấp An Phú, xã An Nhơn, 

huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp

Điều chỉnh chủ sở hữu. Chủ sở hữu 

cũ là Công ty Cổ phần Thủy hải sản 

An Phú
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STT
Tỉnh (thành phố)/Tổ chức 

(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

I

1
Công ty TNHH MTV Môi

trường đô thị An Giang

Số 27 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Mỹ Long, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điều chỉnh giảm

II

1

Công ty cổ phần Đầu tư và

Phát triển công nghiệp & môi

trường Việt Nam

Cụm công nghiệp Tân Quang, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên

Điều chỉnh giảm

Tỉnh An Giang

Tỉnh Hưng Yên

Phụ lục 02: Danh sách đối tượng không thực hiện thanh tra năm 2019 nội dung: Thanh tra việc 

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại

(Đính kèm Danh mục Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành tại Quyết định số            /QĐ-BTNMT ngày      tháng       năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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STT
Tỉnh (thành phố)/Tổ chức 

(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

I

1

Công ty TNHH Đầu tư Capella 

Bắc Giang (Chủ đầu tư CCN 

Nham Sơn - Yên Lư)

Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Điều chỉnh giảm

II

1
Công ty Phát triển hạ tầng 

KCN Bắc Kạn

Xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn

2
Công ty TNHH MTV Kim loại 

màu Bắc Kạn

xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn

3 Công ty Cổ phần Vương Anh

Bản Phắng 1, xã Trung Hòa, thị trấn 

Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn

4

Công ty TNHH Ngọc Linh - 

chủ đầu tư dự án Khai thác mỏ 

quặng chì kẽm Ba Bồ

Xã Ngọc Phái, Chợ Đồn, Bắc Kạn

III

1
Công ty Cổ phần Hóa dầu và 

Xơ sợi dầu khí

Lô đất CN5.5A, khu công nghiệp 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Hải Phòng

Điều chỉnh giảm

2
Công ty Cổ phần Xi măng 

Bạch Đằng

Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, 

huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Điều chỉnh giảm

IV

1 Công ty TNHH Khai phát
Thôn Thái Niên, xã Thái Niên, huyện 

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điều chỉnh giảm. Tên cũ là 

Công ty liên doanh Khai phát 

Lào Cai

2
Công ty Cổ phần đầu tư Apatit 

Tam Đỉnh

Số 182, đường Hoàng  Liên, phường 

Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điều chỉnh giảm

V

1
Công ty Cổ phần Xi măng 

Vicem Hoàng Mai

Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng 

Mai, tỉnh Nghệ An

Điều chỉnh giảm do trùng đối 

tượng với Tổng cục ĐC&KS 

VN

2
Công ty Cổ phần Bệnh viện 

Hữu nghị đa khoa Nghệ An

V.I. Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố 

Vinh
Điều chỉnh giảm

3
Doanh nghiệp tư nhân Đức 

Phúc Thịnh

xóm Trung Mỹ, xã Hưng Đông, Tp 

Vinh, tỉnh Nghệ An
Điều chỉnh giảm

Tầng 3, Tòa Nhà Bắc Á, 9, Đào Duy 

Anh, Phường Phương Mai, Quận 

Đống Đa, Kim Liên, Đống Đa, Hà 

Nội

Địa chỉ: thị xã Hoàng Mai.

Lào Cai

Nghệ An

4
Công ty Cổ phần Xi măng Tân 

Thắng
Điều chỉnh giảm

Điều chỉnh giảm

Hải Phòng

Phụ lục 01: Danh sách đối tượng không thực hiện thanh tra năm 2019 nội dung: Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn 

các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

(Đính kèm Danh mục Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành tại Quyết định số            /QĐ-BTNMT ngày      tháng       năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường)

Bắc Giang

Bắc Kạn
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STT
Tỉnh (thành phố)/Tổ chức 

(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

5
Công ty CP Khoáng sản Đông 

Á

Tầng 2, tòa nhà HùngDương, Đại lộ 

Lê Nin, Thành phố Vinh, Nghệ An. 

Địa điểm hoạt động: Tân Kỳ

Điều chỉnh giảm

6 Công ty TNHH Phú Thương
236 Võ Nguyên Hiến, Trường Thi, 

Thành phố Vinh, Nghệ An
Điều chỉnh giảm

7 Công ty Cổ phần Naconex
38 Phan Đình Phùng, thành phố 

Vinh, tỉnh  Nghệ An
Điều chỉnh giảm

VI

1

Công ty Cổ phần Phát triển 

KCN Việt Hưng (Chủ đầu tư 

KCN việt Hưng)

Khu công nghiệp Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều chỉnh giảm do địa 

phương đề xuất, Tỉnh đã thanh 

tra toàn diện cơ sở năm 2018

2
KCN Đông Mai- Công ty Đầu 

tư phát triển hạ tầng Vigalcera

Phường Đông Mai- thị xã Quảng 

Yên – tỉnh Quảng Ninh

Điều chỉnh giảm do địa 

phương đề xuất, Tỉnh đã thanh 

tra toàn diện năm 2018

3
Công ty TNHH MTV Môi 

trường - TKV

Km số 4, phường Cẩm Thủy, Tp. 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điều chỉnh giảm

4
Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Thăng Long

Thôn Đè E, xã Lê Lợi, huyện Hoành 

Bồ

Điều chỉnh giảm. Trùng số thứ 

tự 09

5
Công ty CP phát triển môi 

trường 258

Số 33, đường Đặng Bá Hát, Tổ 3, 

Khu 1, phường Hồng Gai, Tp.Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Điều chỉnh giảm

6 Công ty TNHH Ngọc Thiên

Phòng số 5, tầng 2, tòa nhà Nỗi nhớ 

8, khu 1, Phường Bãi Cháy, Thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điều chỉnh giảm

VII

1
Bệnh viện Đa khoa thành 

phốThanh Hóa

Số 140, đường Trường Thi, phường 

Trường Thi, tp Thanh Hóa
Điều chỉnh giảm

2 Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa
Số 183, đường Hải Thượng Lãn Ông, 

TP Thanh Hóa
Điều chỉnh giảm

3

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn 

- Công ty TNHH lọc hóa dầu 

Nghi Sơn 

Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh 

Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điều chỉnh giảm

VIII

1

Công ty  TNHH quản lý và 

phát triển hạ tầng Compal VN 

(Chủ đầu tư KCN Bá Thiện)

KCN Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc Điều chỉnh giảm

2

Chi nhánh Công ty TNHH 

MTV phát triển đô thị và KCN 

IDICO tại Hà Nội  (chủ đầu tư 

KCN Kim Hoa)

Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điều chỉnh giảm (Tên cũ là: 

Công ty  TNHH MTV phát 

triển đô thị và KCN IDICO)

3
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh 

Phúc

Đường Lam Sơn - Đồng Tâm, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điều chỉnh giảm

Thanh Hóa

Vĩnh Phúc

Quảng Ninh
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STT
Tỉnh (thành phố)/Tổ chức 

(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

4
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh 

Phúc

394 đường Mê Linh, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Điều chỉnh giảm

IX

1

Nhà máy dệt - nhuộm - May 

Delta Galil Việt Nam thuộc 

Công ty TNHH Delta Galil 

Việt Nam

Cụm Công nghiệp Cát Trinh, xã Cát 

Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Điều chỉnh giảm do năm 2018 

địa phương đã kiểm tra và đã 

xử phạt vi phạm hành chính. 

Hiện nay, địa phương đang 

đình chỉ hoạt động để khắc 

phục hậu quả vi phạm

2
Công ty Cổ phần chế biến tinh 

bột sắn xuất khẩu Bình Định

Thôn Hữu Lộc, xã Mỹ Hiệp, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Điều chỉnh giảm do năm 2018 

địa phương đã kiểm tra và xử 

phạt vi phạm hành chính. Hiện 

nay, Công ty đang bị đình chỉ 

sản xuất

3
Công ty Cổ phần Đường Bình 

Định (Nhà máy đường)

Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

Điều chỉnh giảm do Công ty 

đang dừng hoạt động và đang 

làm thủ tục phá sản

4
Nhà máy Cồn- Rượu. Công ty 

TNHH rượu Bình Định

Xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

Điều chỉnh giảm do Công ty đã 

ngừng hoạt động

5
Công ty TNHH Mỹ Tài Bình 

Định

Lô B15 Khu công nghiệp Phú Tài, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điều chỉnh giảm do Công ty đã 

bị Ban Quản lý Khu kinh tế thu 

hồi giấy phép hoạt động

X

1 Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến

Khu Bình Tân, phường Vĩnh 

Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Điều chỉnh giảm do Công ty 

đang tạm dừng hoạt động để 

thực hiện thủ tục di dời vào 

Cụm công nghiệp Trảng É (xã 

Phước Đồng, thành phố Nha 

Trang)

2

Công ty Cổ phần Môi trường 

Khánh Hòa  (Nhà máy xử lý 

chất thải công nghiệp, chất thải 

nguy hại)

Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Điều chỉnh giảm do đã được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

thanh tra năm 2018.

3
Bệnh viện giao thông vận tải 

Nha Trang

Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Điều chỉnh giảm do Bệnh viện 

hiện nay chỉ thực hiện khám, 

không có điều trị nội trú, ít 

phát sinh chất thải

4
Công ty Cổ phần Giấy Rạng 

Đông

Thôn Phước Tuy, xã Diên Phước, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điều chỉnh giảm do đang tạm 

dừng hoạt động để tái đầu tư 

theo yêu cầu của Ủy ban nhân 

dân tỉnh

5
Công ty Cổ phần Thực phẩm 

Cam Ranh

Lô H1 Khu Công nghiệp Suối Dầu, 

Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa

Điều chỉnh giảm do Công ty 

đang trong giai đoạn đầu tư 

xây dựng

XI Tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Bình Định
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STT
Tỉnh (thành phố)/Tổ chức 

(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

1

Công ty TNHH Anh Kiên (Dự 

án khai thác mỏ cao lanh tại 

thôn 2, xã Lộc Chât, tp Bảo 

Lộc)

Thôn 2, xã Lộc Chât, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điều chỉnh giảm do Công ty đã 

hết Giấy phép khai thác 

khoáng sản và dừng hoạt động 

từ tháng 4 năm 2014

2
Công ty TNHH MTV Nhôm 

Lâm Đồng - Vinacomin

Thị trấn huyện Lộc Thắng, tỉnh Lâm 

Đồng

Điều chỉnh giảm do Công ty 

thuộc diện được giám sát đặc 

biệt của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường

3

Công trình thủy điện Đồng Nai 

3 của Tổng Công ty điện lực 

Việt Nam EVN

Xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng

Điều chỉnh giảm do trùng lặp 

đối tượng thanh tra số thứ tự 

21 theo Kế hoạch được duyệt

XII Thừa Thiên Huế

1

Công ty TNHH Vitto (chủ đầu 

tư Dự án đầu tư xây dựng và 

kinh doanh kết cấu hạ tầng 

KCN La Sơn giai đoạn 1; Nhà 

máy sản xuất frit; Nhà máy sản 

xuất gạch men)

Khu công nghiệp La Sơn (xã Lộc 

Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế)

Điều chỉnh gộp số thứ tự 01 và 

số thứ tự 15 vì cùng chung 01 

chủ đầu tư (Khu công nghiệp 

La Sơn giai đoạn 1 và Nhà máy 

sản xuất frit - Phụ gia ngành 

gốm sứ)

2 Bệnh viện huyện Quảng Điền
Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Điều chỉnh giảm do Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tiến 

hành kiểm tra năm 2018, hiện 

đang đầu tư thực hiện dự án cải 

tạo, xử lý hệ thống xử lý nước 

thải

3

Công ty TNHH Vitto (Nhà 

máy sản xuất frit công suất giai 

đoạn I - 30.000 tấn sản 

phẩm/năm)

Khu công nghiệp La Sơn (xã Lộc 

Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế)

Điều chỉnh giảm, gộp vào số 

thứ tự 01

4
Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thủy sản Phú Song Hường

Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều chỉnh giảm do Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tiến 

hành kiểm tra cuối năm 2018

5
Công ty Cổ phần Đầu tư dệt 

may Thiên An Phát

Khu công nghiệp Phú Bài, phường 

Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Điều chỉnh giảm do đối tượng 

sản xuất bao bì quy mô nhỏ, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã tiến hành kiểm tra cuối năm 

2018 và năm 2019

- Địa chỉ Công ty: Lô 57B, đường số 

6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ Nhà máy: Thôn A Rom, xã 

Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế.

XIII Tỉnh Bình Thuận

6

Công ty Cổ phần Thủy điện 

Miền Trung (Nhà máy Thủy 

điện A Lưới).

Điều chỉnh giảm do Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tiến 

hành kiểm tra cuối năm 2018
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STT
Tỉnh (thành phố)/Tổ chức 

(cá nhân)
Địa điểm Ghi chú

1

Công ty Cổ phần vật liệu Xây 

dựng và khoáng sản  Bình 

Thuận – Khu công nghiệp 

Phan Thiết 1

Số 33 Tử Văn Tư, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điều chỉnh giảm do trùng tên 

cơ sở trong danh sách có số 

thứ tự 05

XIV Tỉnh Đồng Tháp

1

Chi nhánh Công ty TNHH 

MTV Cấp nước và Môi trường 

đô thị Đồng Tháp số 1 - Bãi 

chôn lấp chất thải rắn thị xã Sa 

Đéc

Xã Tân Phú, thị xã Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp

Điều chỉnh giảm do trùng tên 

trong danh sách cơ sở có số 

thứ tự 09
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A. CÁC NỘI DUNG THANH TRA KHÔNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

STT Nội dung Đối tượng Địa điểm Lý do Ghi chú

Tổng cục Môi trường

1

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ 

môi trường đối với các tổ chức sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn các tỉnh/thành phố 

trực thuộc Trung ương

Đối tượng cụ thể tại 

Phụ lục 01 đính kèm

Bắc Giang, Bắc Kạn, Hải 

Phòng, Lào Cai, Nghệ An, 

Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh 

Phúc, Bình Định, Khánh Hòa, 

Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, 

Bình Thuận, Đồng Tháp

Được nêu tại Phụ lục 01 

đính kèm

2

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ 

môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải 

nguy hại

Đối tượng cụ thể tại 

Phụ lục 02 đính kèm
An Giang, Hưng Yên

Được nêu tại Phụ lục 02 

đính kèm

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019

(Đính kèm Quyết định số              /QĐ-BTNMT ngày          tháng         năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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B. CÁC NỘI DUNG THANH TRA ĐIỀU CHỈNH TRONG NĂM 2019

STT Nội dung đã được phê duyệt Ghi chú

I Tổng cục Môi trường

1

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 

các tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các 

tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

2
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở xử lý chất thải nguy hại

II Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực 

tế bằng phương pháp đo đạc hiện trạng mỏ đối với một số mỏ đá 

vôi, đá sét làm nguyên liệu xi măng

Điều chỉnh nội dung thành: "Thanh tra chuyên đề xác định sản 

lượng khoáng sản khai thác thực tế đối với một số mỏ đá vôi, đá 

sét làm nguyên liệu xi măng"

Nội dung điều chỉnh

       - Điều chỉnh thời gian thực hiện tại Đồng Nai từ Quý II-IV sang 

Quý III-IV;

       - Điều chỉnh thời gian thực hiện tại Hải Phòng, Lào Cai, Nghệ 

An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Kạn, Vĩnh 

Phúc, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long 

An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang, Đồng Tháp và TP. 

Cần Thơ từ Quý II-IV sang Quý II-III;

       - Điều chỉnh đối tượng thanh tra tại Phụ lục 03 đính kèm.

 Điều chỉnh thời gian thực hiện tại TP.Hồ Chí Minh, Kiên Giang, 

Bình Dương, Bình Phước, Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng 

Ngãi từ Quý II-IV sang Quý III;
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C. CÁC NỘI DUNG THANH TRA BỔ SUNG TRONG NĂM 2019

STT Nội dung Đối tượng Địa điểm
Thời 

gian
Ghi chú

Tổng cục Môi trường

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo 

vệ môi trường đối với các tổ chức sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các 

tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Bổ sung các đối tượng thanh tra 

theo Danh sách tại Phụ lục 04 

đính kèm

Hải Phòng, Lào Cai, Thanh Hóa, 

Vĩnh Phúc, Bình Định, Khánh Hòa, 

Thừa Thiên Huế, Thành phố Cần 

Thơ

Quý II-

III
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A CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA KHÔNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

STT Nội dung Ghi chú

I KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

1 Tổng cục Quản lý đất đai

Kiểm tra việc quản lý sử dụng đất sắp xếp lại cơ sở nhà đất thuộc 

sở hữu nhà nước do các đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp sử 

dụng theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 

2007 của Thủ tướng Chính phủ đối với Tập đoàn Dệt may Việt 

Nam, Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Hapro (tại Hà Nội và 

một số địa phương liên quan)

2 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

2.1
Kiểm tra hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp tại tỉnh Bình Định

2.2

Kiểm tra công tác cấp phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với khu 

vực phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê 

duyệt tại tỉnh Phú Yên

3 Cục Quản lý tài nguyên nước

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tài nguyên 

nước đối với một số hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên lưu vực sông 

Mã

II KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

Vụ Pháp chế

1

Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp 

luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường tại các tỉnh Tuyên Quang và Quảng Trị

2
Kiểm tra công tác pháp chế của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tại các Tổng cục, các Cục

Thay đổi địa điểm kiểm tra cho phù hợp với thực tế

Đã triển khai kiểm tra đột xuất 06 hồ chứa trên lưu vực 

sông

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC CUỘC KIỂM TRA NĂM 2019

CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Văn bản số         /BTNMT-TTr ngày         tháng           năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Lý do

Chuyển nội dung thành kiểm tra chuyên đề đối với một 

số Tổng cục

Năm 2017 và 2018 các đơn vị này đã được các cơ quan 

có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra trong đó có 

nội dung quản lý sử dụng đất sắp xếp lại cơ sở nhà đất 

thuộc sở hữu nhà nước

Tránh chồng chéo và tập trung cho công tác thanh tra, 

kiểm tra đột xuất
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B CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA ĐIỀU CHỈNH TRONG NĂM 2019

STT Nội dung đã được phê duyệt Ghi chú

KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Kiểm tra chuyên đề hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi 

trường trong hoạt động khai thác

C. CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA BỔ SUNG TRONG NĂM 2019

STT Nội dung Địa điểm Thời gian Ghi chú

I KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

1 Kiểm tra hoạt động khai thác vàng trên địa bàn cả nước Quý III-IV

2

Kiểm tra hoạt động thu hồi bã xít, bã sàng, than chất lượng thấp 

và khoáng sản khác thuộc các mỏ đang hoạt động khai thác trong 

phạm vi cả nước

Quý III-IV

II KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

Vụ Pháp chế

1
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Lào Cai Quý III-IV Thay thế địa điểm kiểm tra

2

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiểm tra công tác 

theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Yên Bái Quý III-IV Thay thế địa điểm kiểm tra

3
Kiểm tra công tác pháp chế (chuyên đề theo dõi thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính)

Tổng cục Môi trường và Tổng cục Địa 

chất và Khoáng sản Việt Nam
Quý III-IV

Thu hẹp phạm vi và nội dung 

kiểm tra so với kế hoạch đã 

phê duyệt

Các tỉnh, thành phố liên quan trên phạm 

vi cả nước

Thực hiện ý kiến kết luận của 

Phó Thủ tướng Thường trực 

Trương Hòa Bình tại Thông 

báo số 469/TP-VPCP ngày 24 

tháng 12 năm 2018 của Văn 

phòng Chính phủ

Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh thành nội dung: "Kiểm tra hoạt động khai 

thác khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động 

khai thác"
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